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1. Phân tích yêu cầu 

1.1 Đặt vấn đề 

+ Thời đại 4.0 đã và đang phát triển rực rỡ, công nghệ, kĩ 

thuật đã thực sự xâm lấn vào cuộc sống, giúp con người giải 

quyết rất nhiều vấn đề một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn, tiết 

kiệm hơn về mọi mặt. Giáo dục cũng không phải là một ngoại 

lệ. 

+ Do đặc thù môi trường học tập và làm việc, tại các 

trường Đại học ngày nay, mỗi một kì học, sinh viên cần tự mình 

nắm bắt thông tin và đăng kí tín chỉ môn học.  

+ Bên cạnh đó, xuất phát một phần từ nhu cầu của cuộc 

sống, việc sinh viên cần cân đối giữa việc vừa học vừa làm đã 

trở thành thiết yếu. 

 Chính những ràng buộc không thể tách rời ấy đã dẫn 

đến nhu cầu về một hệ thống cố gắng giải quyết tốt 

nhất, triệt để nhất những vấn đề này. 

1.2 Giải pháp 

Cautomatic được xây dựng chú trọng tập trung là một 

phần mềm hỗ trợ hiệu quả chủ yếu cho việc chọn lịch học tín 

chỉ cho sinh viên với thời gian biểu được sắp xếp tối ưu và hiệu 

quả nhất. 

Mô tả 
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Hệ thống được phát triển là một phần mềm. Người dùng 

sẽ tương tác và sử dụng hệ thống qua Internet thông qua nhiều 

loại thiết bị điện tử như: laptop, PC, tablet, smartphones,... 

Hệ thống Cautomatic cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Sinh viên có thể đăng nhập vào hệ thống bởi tài khoản được 

đã được đăng kí trước. 

- Sinh viên có thể thực hiện cập nhật hồ sơ của sinh viên.  

- Cautomatic là nơi sinh viên thực hiện việc đăng kí tín chỉ cho 

mỗi học kì phù hợp với lịch cá nhân. 

- Quản trị viên có thể đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các 

nhiệm vụ giám sát, sửa chữa, cập nhật, bảo trì hệ thống và xử 

lí một số vấn đề phát sinh khác. 

1.3 Bảng chú giải 

Giới thiệu 

Tài liệu này được sử dụng để xác định các thuật ngữ cụ 

thể cho lĩnh vực thuộc vấn đề cần giải quyết, giải thích các thuật 

ngữ có thể không quen thuộc với người đọc, mô tả các chức 

năng sử dụng hoặc các tài liệu dụ án khác đi kèm. Thông 

thường, tài liệu này có thể được sử dụng như một từ điển dữ 

liệu không chính thức nhằm nắm bắt các định nghĩa dữ liệu để 

mô tả chức năng và các tài liệu dự án khác, tập trung vào những 

gì hệ thống phải làm với thông tin và dữ liệu, giải quyết vấn đề 

đã đặt ra. 
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Định nghĩa 

Bảng thuật ngữ được sử dụng để thực hiện các định nghĩa 

hoạt động cho các khái niệm chính trong hệ thống phần mềm 

Cautomatic. 

Tài khoản 

Tài khoản của Cautomatic là một bản ghi về người dùng 

(cụ thể là sinh viên) hoặc là quản trị viên hệ thống. Tài khoản 

có chứa thông tin về: tên tài khoản, e-mail hoặc số điện thoại, 

mật khẩu và kèm theo một phần thông tin tùy chọn kèm theo. 

Quan trọng: mỗi một tài khoản đều có một ID và mật 

khẩu được sử dụng để xác định người dùng hoặc quản trị viên 

và cấp cho họ các quyền truy cập vào các phần an toàn được chỉ 

định của hệ thống tùy vào tư cách đăng nhập. 

Người quản lí 

Người quản lí hay quản trị viên là cá nhân hoặc tổ chức có 

nhiệm vụ đảm bảo rằng hệ thống phần mềm hoạt động bình 

thường không xảy ra các lỗi hoặc thông tin xấu, độc hại (quảng 

cáo spam hoặc một số hành vi xấu bị lạm dụng). Điều này đòi 

hỏi người quản lí phải kiểm tra thường xuyên hệ thống, theo dõi 

sự hoạt động của người dùng nhằm phát triển người dùng tốt và 

xử lí người dùng có hành vi xấu. 

Sinh viên 
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Sinh viên là thành tố chính trong cấu thành người dùng. 

Sinh viên sử dụng hệ thống phần mềm Cautomatic làm môi 

trường để cập nhật thông tin và thực hiện đăng kí tín chỉ, sắp 

xếp cân bằng giữa lịch học và lịch cá nhân. Họ có quyền cung 

cấp các thông tin cá nhân từ cơ bản đến chi tiết, có quyền cập 

nhật thông tin lịch học của nhà trường, có quyền tham gia hoạt 

động chính: chọn tín chỉ học kỳ. 

Thông báo 

Một thông báo về các hoạt động chọn tín chỉ của sinh 

viên. 

Một thông báo về các hoạt động liên quan đến lịch cá 

nhân. 

Một thông báo về các hoạt động liên quan đến lịch học. 

Báo cáo 

Một thông báo được gửi từ một người dùng đã đăng kí 

đến quản trị viên về một lỗi xảy ra trong quá trình sử dụng và 

hoạt động, về một người dùng có hành vi xấu hoặc về một 

quảng cáo vi phạm chính sách hoặc họ cảm thấy bị làm phiền. 

1.4 Các thông số kĩ thuật bổ sung 

Mục tiêu 

Mục đích của tài liệu này nhằm hoạch định và xác định rõ 

các yêu cầu của hệ thống Cautomatic. Đặc điểm thông số kĩ 

thuật bổ sung này là nhằm liệt kê các yêu cầu không được nắm 
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bắt nhanh chóng trong trường hợp sử dụng các chức năng của 

hệ thống. Đặc điểm của thông số kĩ thuật bổ sung và mô hình 

chức năng sử dụng cùng hướng tới một tập hợp đầy đủ các yêu 

cầu của hệ thống 

Phạm vi 

Thông số kĩ thuật bổ sung này được áp dụng riêng cho hệ 

thống phần mềm Cautomatic. Đặc điểm kĩ thuật này xác định 

các yêu cầu phi chức năng của hệ thống: chẳng hạn như độ tin 

cậy, khả năng sử dụng, hiệu suất sử dụng và khả năng hỗ trợ, 

cũng như các yêu cầu chức năng phổ biến trong một số trường 

hợp sử dụng các chức năng đã được phân tích ở trên và phần 

đặc tả các chức năng sử dụng. 

Người giới thiệu 

Không có. 

Chức năng 

Nhiều người dùng có thể thực hiện công việc của họ một 

cách đồng thời và tùy vào chức năng mà hệ thống có cũng như 

tùy vào quyền hạn hoạt động bởi tư cách đăng nhập của họ. 

Khả năng sử dụng 

Hệ thống phần mềm Cautomatic là hệ thống hoạt động 

chủ yếu sử dụng trong môi trường dạy và học nên phải hướng 

tới sự tiếp cận nhanh, thân thiện, dễ hiểu, dễ sử dụng và dễ ghi 
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nhớ để người dùng mới cũng có thể học được cách sử dụng hệ 

thống trong thời gian ngắn nhất. 

Giao diện người dùng phải đơn giản, thân thiện, dễ sử 

dụng và trực quan nhưng vẫn phải đảm bảo được tính thẩm mĩ 

trong thiết kế. 

Độ tin cậy 

Hệ thống phần mềm Cautomatic phải đủ sức hoạt động 

liên tục 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Hệ thống phải có 

thời gian trì hoãn ít hơn 5% thời gian một ngày nhằm phục vụ 

cho các trường hợp diễn ra hoạt động bảo trì, sửa chữa lỗi hoặc 

một số vấn đề phát sinh khác. 

Biểu diễn 

Hệ thống sẽ hỗ trợ tối đa 1.000.000 người dùng đồng thời 

dựa trên cơ sở dữ liệu trung tâm và tối đa 500.000 người dùng 

đồng thời với các máy chủ cục bộ tại bất kì thời điểm nào. 

Hệ thống sẽ cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu với độ 

trễ không quá 10 giây. Bên cạnh đó, hệ thống phải hoàn thành 

90% tất cả các thao tác người dùng trong vòng 10 giây. 

Khả năng hỗ trợ 

Không có. 

Lớp bảo vệ 

Hệ thống phải ngăn chặn người sử dụng đăng nhập nếu họ 

không nhập thông tin ID, không nhập mật khẩu hoặc nhập sai 
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tên đăng nhập (không khớp với mật khẩu), nhập sai mật khẩu 

(không khớp với tên đăng nhập). 

Chỉ có quản trị viên hoặc chính người sở hữu mới có 

quyền xóa tài khoản người sử dụng. 

Một thông tin hoặc hành động chỉ có thể được thay đổi 

bởi chính chủ sở hữu của nó. 

Hạn chế về thiết kế 

Hệ thống phần mềm Cautomatic phải cung cấp giao diện 

có thể sử dụng được trên máy tính và các thiết bị di động, thiết 

bị điện tử thông minh phù hợp. 

2. Use-case models 

 

2.1 Mô tả Use-case 

1-Đăng nhập 

Mô tả ngắn gọn 

Trường hợp này mô tả cách Sinh viên truy cập vào hệ thống với tài 

khoản đã được đăng kí trước. 
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Luồng sự kiện 

Luồng cơ bản 

Chức năng này bắt đầu khi Sinh viên yêu cầu đăng nhập. 

Hệ thống sẽ yêu cầu Sinh viên nhập thông tin đăng nhập tài khoản 

gồm “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu”. 

Sinh viên nhập thông tin đăng nhập vào các trường thông tin bắt 

buộc. 

Hệ thống sẽ đối chiếu thông tin đăng nhập mà Sinh viên nhập vào với 

thông tin đăng nhập đã đăng kí trước đó trên hệ thống. 

Nếu thông tin đăng nhập đúng, hệ thống sẽ cấp quyền truy cập. Nếu 

không, hệ thống sẽ thông báo “sai mật khẩu” hoặc “sai tên đăng 

nhập” và yêu cầu nhập lại. 

Luồng thay thế 

Hành động bị hủy 

“Hủy” là một trong các luồng phụ, nếu Sinh viên chọn “Hủy”, thông 

tin đăng nhập sẽ không được đối chiếu xác minh. 

Hành động không được chấp thuận 

Hành động đăng nhập sẽ không được chấp thuận hoàn thành nếu Sinh 

viên không điền thông tin tại các trường thông tin bắt buộc. Khi đó, 

hệ thống sẽ từ chối quyền truy cập. 

Yêu cầu đặc biệt 

Không có. 

Điều kiện trước 
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Sinh viên đã đăng kí tạo tài khoản với hệ thống trước đó. 

Điều kiện hậu kì 

Nếu trường hợp chức năng được sử dụng thành công, Sinh viên sẽ có 

quyền truy cập vào hệ thống. Nếu không, hệ thống sẽ từ chối truy 

cập. 

Điểm mở rộng 

Không có. 

 

2-Cập nhật lịch cá nhân 

Mô tả ngắn gọn 

Trường hợp này mô tả cách Sinh viên cập nhật thời gian biểu cá 

nhân: lịch làm thêm, lịch tập luyện, lịch sinh hoạt... 

Luồng sự kiện 

Luồng cơ bản 

Chức năng này bắt đầu khi Sinh viên yêu cầu xem lịch cá nhân 

Hệ thống hiển thị lịch cá nhân của riêng Sinh viên.Đồng thời cũng 

hiển thị các hành động: chỉnh sửa, xóa. 

Chỉnh sửa 

Nếu lịch cá nhân còn trống (lần đầu Sinh viên đăng nhập mà chưa có 

thông tin lịch cá nhân) hệ thống sẽ yêu cầu Sinh viên nhập dữ liệu tại 

các trường dữ liệu theo một biểu mẫu có sẵn. 
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Nếu lịch cá nhân đã được cập nhật trước đó, hệ thống sẽ yêu cầu Sinh 

viên chỉnh sửa thông tin tại các trường thông tin đã tồn tại theo mong 

muốn hoặc thêm mới thông tin. 

Sau khi nhập (chỉnh sửa) xong dữ liệu, Sinh viên xác nhận việc lưu 

thông tin lịch cá nhân. 

Hệ thống sẽ thay đổi trạng thái của lịch cá nhân thành Đã cập nhật, 

ngày...tháng...năm..... 

Xóa 

Hệ thống yêu cầu Sinh viên xác nhận quyết định. 

Sinh viên xác minh việc xóa lịch cá nhân 

Hệ thống thay đổi trạng thái của lịch cá nhân thành “trống”. 

Luồng thay thế 

Hành động bị hủy 

“Hủy” là một trong các luồng phụ, nếu Sinh viên chọn “Hủy”, lịch cá 

nhân sẽ không được cập nhật hoặc bị xóa. 

Hành động không được chấp thuận 

Hành động cập nhật lịch cá nhân sẽ không được chấp thuận hoàn 

thành nếu Sinh viên không điền thông tin tại các trường thông tin bắt 

buộc có đánh dấu * màu đỏ. Khi đó, lịch cá nhân của sinh viên sẽ 

không được lưu hoặc bị xóa. 

Yêu cầu đặc biệt 

Không có. 

Điều kiện trước 
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Sinh viên phải đăng nhập vào hệ thống với tài khoản có tư cách Sinh 

viên đã được đăng kí trước đó. 

Điều kiện hậu kì 

Nếu trường hợp chức năng được sử dụng thành công, lịch cá nhân 

của sinh viên sẽ được cập nhật hoặc bị loại bỏ. Nếu không, nó sẽ 

không thay đổi so với trạng thái trước đó. 

Điểm mở rộng 

Không có. 

 

3-Cập nhật dữ liệu lịch học 

Mô tả ngắn gọn 

Trường hợp này mô tả cách Sinh viên cập nhật dữ liệu lịch học lên hệ 

thống. 

Luồng sự kiện 

Luồng cơ bản 

Chức năng này bắt đầu khi Sinh viên yêu cầu import dữ liệu.  

Để cập nhật dữ liệu lịch học, sinh viên nhấp chọn vào ô Địa chỉ file. 

Danh sách các file trong thiết bị sử dụng của sinh viên sẽ được hiển 

thị. 

Để upload file lịch học lên hệ thống, sinh viên cần chọn vào file đó 

và xác minh: chọn “Open”. 
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Thông tin dữ liệu lịch học sẽ được upload lên hệ thống. Để xác minh 

hành động, sinh viên chọn “Lưu”. Khi đó, lịch học sẽ được cập nhật 

trên hệ thống. 

Luồng thay thế 

Hành động bị hủy 

“Hủy” là một trong các luồng phụ, nếu sinh viên chọn “Hủy”, lịch 

học sẽ không được cập nhật trên hệ thống. 

Hành động không được chấp thuận 

Không có. 

Yêu cầu đặc biệt 

Không có. 

Điều kiện trước 

Sinh viên đăng nhập vào hệ thống với tư cách sinh viên bằng tài 

khoản đã đăng kí trước đó. 

Điều kiện hậu kì 

Nếu trường hợp chức năng được sử dụng thành công, lịch học sẽ 

được cập nhật trên hệ thống. Ngược lại, trạng thái hiển thị dữ liệu lịch 

học sẽ là “trống”. 

Điểm mở rộng 

Không có. 

 

4-Chọn kí tín chỉ 

Mô tả ngắn gọn 
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Trường hợp này mô tả cách Sinh viên thực hiện chọn tín chỉ cho học 

kì mới theo lịch học tín chỉ của Nhà trường. 

Luồng sự kiện 

Luồng cơ bản 

Chức năng này bắt đầu khi Sinh viên yêu cầu Chọn tín chỉ -> Chọn 

tín chỉ 

Chọn tín chỉ 

Hệ thống hiển thị danh sách về các môn học có thể có trong học kì 

của sinh viên đó. 

Hệ thống hiển thị các lớp học đã được lọc trùng với lịch cá nhân được 

sinh viên thêm vào hệ thống. 

Hệ thống đồng thời hiển thị các combo môn học đã được lọc và sắp 

xếp so với lịch cá nhân của sinh viên đã nhập liệu vào hệ thống với 

mục tiêu tối ưu nhất. 

Để chọn lịch học theo combo được gợi ý từ hệ thống, sinh viên cần 

chọn vào combo đó và xác minh hành động chọn combo. 

Sau khi chọn combo thành công, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các 

lớp học theo combo và hiển thị đồng thời danh sách các lớp học còn 

lại. 

Để hủy bỏ một trong các lớp học phần đã chọn theo combo, sinh viên 

chỉ cần kéo thả lớp học phần đó từ danh sách lớp học combo sang 

danh sách các lớp học còn lại. 
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Ngược lại, để thêm một lớp học phần vào combo đã chọn, sinh viên 

chỉ cần kéo thả lớp học phần đó từ danh sách các lớp học còn lại sang 

danh sách các lớp học theo combo. 

Sau khi thực hiện thành công, sinh viên xác minh việc chọn combo. 

Hệ thống sẽ kiểm tra và hiển thị kết quả đăng kí tại mục Kết quả chọn 

lớp. 

Luồng thay thế 

Hành động bị hủy 

“Hủy” là một trong các luồng phụ, nếu Sinh viên chọn “hủy”, thông 

tin đăng kí tín chỉ sẽ không được lưu hoặc bị xóa. 

Hành động không được chấp thuận 

Không có. 

Yêu cầu đặc biệt 

Không có. 

Điều kiện trước 

Sinh viên cần phải đăng nhập vào hệ thống với tài khoản có tư cách 

Sinh viên đã được đăng kí trước đó. 

Điều kiện hậu kì 

Nếu trường hợp chức năng được sử dụng thành công, thông tin đăng 

kí tín chỉ sẽ được cập nhật hoặc bị loại bỏ. Nếu không, nó sẽ không 

thay đổi so với trạng thái ban đầu. 

Điểm mở rộng 

Không có. 
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3. Phân tích Use-case 

Phân tích kiến trúc 

1-Tổ chức cấp cao của mô hình 

 

Hình trên mô tả tổ chức cấp cao của hệ thống. Hệ thống bao gồm ba lớp 

chính:  

Lớp Ứng dụng chứa các yếu tố thiết kế cụ thể cho từng trường hợp sử 

dụng. 

Lớp Dịch vụ đóng gói một số tóm tắt chính và các dịch vụ chung cho tất cả 

trường hợp sử dụng. Nó có thể được truy cập từ lớp ứng dụng. 
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Lớp Trung gian cung cấp các dịch vụ cho phép giao tiếp và quản lí dữ liệu 

trên hệ thống phân tán. 

 

2-Tóm tắt chính 

Tài khoản: là bản ghi về người dùng (Sinh viên) hoặc Quản trị viên. Mỗi 

một tài khoản có một “tên đăng nhập” duy nhất và “mật khẩu” được sử 

dụng để xác định người dùng hay quản trị viên đồng thời cấp cho họ các 

quyền truy cập vào các bộ phận an toàn trong phạm vi cấp phép của hệ 

thống. 

Đăng kí tín chỉ: là một hoạt động được thực hiện bởi người dùng (Sinh 

viên) đã đăng kí về việc đăng kí tín chỉ các lớp học phần cho từng học kì. 

Sequence Diagram 
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:Sinh viên

: uản trị viên
: orm đăng nhập :Controller đăng nhập :Tài khoản

1.   Nhập thông tin tài khoản

1.1    Xác thực thông tin tài khoản  ) 1.     Đi đến tài khoản  )

    gn      nc    g  m   Đăng nhậ 

alt

Đầy

Đủ

thông
tin

alt

 D

duy
nhất

 D

đã

tồn
tại

Thông báo tài khoản đã hợp lệ

1.4    Đăng nhập  )

Thông báo lỗi đăng nhập

Thiếu

thông
tin Thiếu thông tin

Thông báo lỗi đăng nhập

Thông báo lỗi đăng nhập
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:Sinh viên : orm cập nhật lịch cá nhân :Controller cập nhật lịch cá nhân :Lịch cá nhân

1.   Yêu cầu cập nhật lịch cá nhân

1.1    Nhận yêu cầu cập nhật lịch cá nhân  )

1.     Nhận yêu cầu cập nhật lịch cá nhân  )

 ản thông tin lịch cá nhân

1.     Hiển thị thông tin lịch cá nhân  )

Cập

nhật

Không

Cập

nhật

 .   Nhập thông tin lịch cá nhân  .1    Xác thực cập nhật thông tin lịch cá nhân
 .     Cập nhật thông tin lịch cá nhân  )

 .     Cập nhật thông tin lịch cá nhân  )

Thông báo cập nhật thông tin lịch cá nhân

Thông báo cập nhật thông tin lịch cá nhân

 .   Không cập nhật thông tin lịch cá nhân
 .1    Xóa thông tin lịch cá nhân  )

 .     Xóa thông tin lịch cá nhân  )

Thông báo đãxóa lịch cá nhân

Thông báo đã xóa lịch cá nhân

alt

    gn      nc    g  m    ậ  nhật  ịch cá nh n
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:Sinh viên : orm cập nhật dữ liệu lịch học :Controller cập nhật dữ liệu lịch học :Lịch học

1.   Yêu cầu cập nhật lịch học

1.1    Nhận yêu cầu cập nhật lịch học  )

1.     Nhận yêu cầu cập nhật lịch học  )

 ản thông tin lịch học

1.     Hiển thị thông tin lịch học  )

Cập

nhật

Không

Cập

nhật

 .    pload thông tin lịch học  .1    Xác thực cập nhật thông tin lịch học
 .     Cập nhật thông tin lịch học  )

 .     Cập nhật thông tin lịch học  )

Thông báo cập nhật thông tin lịch học

Thông báo cập nhật thông tin lịch học

 .   Không cập nhật thông tin lịch học
 .1    Xóa thông tin lịch học  )

 .     Xóa thông tin lịch học  )

Thông báo đã xóa lịch học

Thông báo đã xóa lịch học

alt

    gn      nc    g  m    ậ  nhật          ịch học
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:Sinh viên
: orm đăng kí tín chỉ :Controller đăng kí tín chỉ

:Thông tin đăng kí tín chỉ

1.   Yêu cầu đăng kí tín chỉ

1.1    Nhận yêu cầu đăng kí tín chỉ )

1.     Nhận yêu cầu đăng kí tín chỉ  )

 ản thông tin đăng kí tín chỉ

1.     Hiển thị thông tin đăng kí tín chỉ  )

Cập

nhật

Không

Cập

nhật

 .   Chọn môn học và lớp học phần hoặc chọn combo  .1    Xác thực đăng kí tín chỉ
 .     Cập nhật thông tin đăng kí tín chỉ )

 .     Cập nhật thông tin đăng kí tín chỉ  )

Thông báo cập nhật thông tin đăng kí tín chỉ

Thông báo cập nhật thông tin đăng kí tín chỉ

 .   Không cập nhật thôngtin đăng kí tín chỉ
 .1    Xóa thông tin đăng kí tín chỉ  )

 .     Xóa thông tin đăng kí tín chỉ  )

Thông báo đãxóa thông tin đăng kí tín chỉ

Thông báo đã thông tin đăng kí tín chỉ

alt

    gn      nc    g  m     họn tínchỉ
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Class Diagram 
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Mô tả cơ chế phân tích 

Lớp phân tích Cơ chế phân tích 

Tài khoản 
Tính bền bỉ, bảo mật 

Đăng kí tín chỉ 

Controller tạo tài khoản sinh viên 

Distribution 
Controller đăng nhập 

Controller cập nhật thông tin sinh viên 

Controller cập nhật lịch cá nhân 

Controller cập nhật dữ liệu lịch học  

Controller đăng kí tín chỉ  

Controller xóa tài khoản  

 

Đặc điểm cơ chế phân tích 

Cơ chế bảo vệ 

Mức độ chi tiết của dữ liệu: cấp độ thuộc tính 

Mức độ chi tiết của người dùng: hai vai trò tách biệt: 

+ Người dùng đăng kí tài khoản: Sinh viên. 

+ Quản trị viên 

Quy tắc bảo mật: 

+ Chỉ có người dùng đăng kí tài khoản hoặc quản trị viên mới có quyền 

đăng nhập và truy cập vào hệ thống. 

+ Chỉ có người dùng đã đăng nhập mới có thể chỉnh sửa thông tin và quyết 

định các hành động với tài khoản của họ. 
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+ Chỉ người dùng đăng nhập với tư cách Sinh viên mới có thể cập nhật lịch 

cá nhân, cập nhật dữ liệu lịch học và thực hiện chọn tín chỉ. 

+ Chỉ quản trị viên mới có quyền can thiệp sâu vào hệ thống trong quá 

trình kiểm tra hoạt động, bảo trì hệ thống 

 

Tinh chỉnh kiến trúc 

a-Xác định các yếu tố thiết kế 

Xác định các lớp 

Lớp phân tích Yếu tố thiết kế 

Tài khoản Tài khoản, Hệ thống con cơ sở dữ liệu 

Đăng kí tín chỉ 

Đăng kí tín chỉ, Hệ thống con cơ sở 

dữ liệu 

Controller đăng nhập 

Bản đồ trực tiếp đến các lớp thiết kế 

Controller cập nhật lịch cá nhân 

Controller cập nhật dữ liệu lịch học 

Controller chọn tín chỉ 

Form đăng nhập 

Form cập nhật lịch cá nhân 

Form cập nhật dữ liệu lịch học 

Form chọn tín chỉ 

 

b-Xác định các hệ thống con và giao diện 



28 

 

Hệ thống con Cơ sở dữ liệu cung cấp và hỗ trợ cho cơ sở dữ liệu quan hệ 

được viết bằng ngôn ngữ SQL. Hệ thống con được thiết kế như sau: 
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c-Xác định các gói 

Mỗi lớp trong phân tích tương ứng với một gói cấp cao trong hệ thống. 

Gói Ứng Dụng (Application) 
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Gói Ứng dụng (Application) chứa các lớp ranh giới và điều khiển. Nó được 

chia thành bốn gói phụ, mỗi gói sẽ chịu trách nhiệm cho một phần khác 

nhau của ứng dụng: 

+ Lớp con Authentication (Xác thực): xử lí việc tạo tài khoản và đăng nhập 

tài khoản. 

+ Lớp con View (Xem – hiển thị): là việc thực hiện của các trường hợp 

xem thông tin sinh viên, xem thông tin lịch cá nhân, xem thông tin lịch 

học, xem thông tin tín chỉ đã đăng kí. 

+ Lớp con User Interaction chứa các lớp liên quan đến các hành động mà 

người dùng buộc phải đăng nhập mới có thể thực hiện: cập nhật thông tin 

sinh viên, cập nhật thông tin lịch cá nhân, cập nhật thông tin lịch học, đăng 

kí tín chỉ 

+ Lớp con Quản trị viên chứa các tiện ích phục vụ riêng cho quản trị viên: 

giúp quản trị viên duy trì tài khoản, thực hiện các quyền riêng: xóa tài 

khoản người dùng, kiểm tra hoạt động và bảo trì hệ thống. 

Gói Dịch Vụ (Services) 
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Gói dịch vụ (Services) chứa các hệ thống con Cơ sở dữ liệu và các giao 

diện của nó, cùng với đó là các lớp thực thể. Những yếu tố này là phố biến 

cho tất cả các trường hợp sử dụng. 

Gói Trung gian (Middleware) 
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Gói Middleware bao gồm SQL của Java, cung cấp các quyền truy cập vào 

cơ sở dữ liệu và khung công tác Java Spring đồng thời cung cấp dịch vụ 

mạng. 

Các gói và sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng 

Các gói luôn có sự liên kết và phụ thuộc lẫn nhau trong quá trình hệ thống 

hoạt động. Sự phụ thuộc đó được thể hiện qua sơ đồ sau: 
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4. Database 

Database lớp học: 
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Database tài khoản 
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5. Demo 

Để thực hiện việc đăng kí tín chỉ, người dùng (Sinh viên) cần thực 

hiện các bước sau: 

1- Đăng nhập 

Tại trang đăng nhập của hệ thống, người dùng (Sinh viên) cần 

nhập thông tin đăng nhập tại các trường thông tin bắt buộc: UserID 

 Tên đăng nhập) và Password (Mật khẩu): 
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2- Import d  li u lịch học 

Sau khi đăng nhập thành công, người dùng sẽ được cấp phép truy 

cập vào hệ thống. Để import dữ liệu lịch học, sinh viên nhấp chọn 

“ mport Dữ Liệu”: 
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Nhấp chọn vào “ mport” hoặc ô “Địa chỉ  ile”: 

 

 

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các file hiện có trong thiết bị điện tử của 

người dùng: 
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Chọn vào file chứa lịch học của người dùng => chọn “Open” để upload file 

lịch học lên hệ thống: 
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Sau khi file được upload lên hệ thống, lịch học sẽ được hiển thị: 
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Nhấn chọn “Lưu” để hoàn thành cập nhật lịch học lên hệ thống: 

 

3- Cập nhật d  li u lịch cá nhân 
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Để cập nhật dữ liệu lịch cá nhân, người dùng nhấp chọn “Thời khóa biểu” 

và chọn “Lịch cá nhân”: 

 

Để thêm lịch cá nhân, người dùng cần nhập dữ liệu tại các trường thông 

tin: Công việc, Thứ, Tiết đầu, Tiết cuối. Và nhấp chọn “Thêm” để lưu công 

việc mới được thêm: 
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Để xóa thông tin một công việc trong lịch cá nhân, người dùng cần nhấp 

chọn vào thông tin đó và chọn “Xóa”: 
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Tương tự với việc “Sửa” thông tin công việc, người dùng cần nhấp chọn 

vào công việc đó, các thông tin công việc sẽ hiển thị trong các trường 

thông tin công việc. Người dùng chỉ cần sửa thông tin tại các trường thông 

tin này và nhấp chọn “Sửa”. 

4- Thực hi n đăng kí tín chỉ 

Để thực hiện đăng kí tín chỉ, người dùng chọn vào mục “Chọn tín chỉ” => 

chọn tiếp mục “Chọn tín chỉ”: 
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Tại trang này, Hệ thống sẽ hiển thị như sau: 

Danh sách lớp học đăng kí  thông tin về các lớp học phần mà người dùng 

đã upload lên hệ thống. 

Danh sách lớp học đã  ọc: thông tin về các lớp học phần đã được hệ thống 

lọc: các lớp học phần không trùng với lịch cá nhân mà người dùng đã 

thêm. 

Danh sách các combo lớp học đăng kí  thông tin về các combo tín chỉ 

được hệ thống tự động sắp xếp không trùng với lịch cá nhân mà người 

dùng đã thêm. 
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Để chọn combo tín chỉ, người dùng nhấp chọn vào combo đó và nhấn 

“Chọn”. Nếu hành động thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo chọn 

thành công: 

 

Khi đó, combo tín chỉ sẽ được hiển thị tại trang như hình bên dưới: 

 

Hình ảnh-1: danh sách các lớp học phần th o combo đã chọn 
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Hình ảnh-2: danh sách các lớp học còn lại 

*Chỉnh sửa combo (chọn tín chỉ thủ công): 

Để chọn tín chỉ thủ công, người dùng thực hiện kéo thả lớp học phần. 

VD: để bỏ lớp học phần Tiếng Anh, thực hiện chọn vào lớp học phần đó: 

 

Và kéo thả lớp học phần Tiếng Anh sang cột danh sách các lớp học còn lại: 
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Để thêm lớp học phần khác vào combo, thực hiện kéo thả theo chiều ngược 

lại từ danh sách các lớp học phần còn lại vào danh sách các lớp học phần 

combo. 

Sau khi chỉnh sửa xong, để lưu lại thông tin danh sách các lớp học phần đã 

chọn, người dùng thực hiện chọn “Lưu thay đổi”. Nếu hành động thực hiện 

thành công, hệ thống sẽ thông báo: 
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Để xem thông tin tín chỉ đã chọn thành công, người dùng chọn vào mục 

“chọn tín chỉ” -> nhấp chọn “Kết quả chọn lớp”. Kết quả chọn lớp thành 

công sẽ được hiển thị trên trang hệ thống như hình sau: 
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6. Thuật toán chọn tín chỉ tự động theo combo 

Đầu tiên ta phải sort dãy lớp học theo quy luật thời gian kết thúc 

trước thì xếp trước còn nếu có thời gian kết thúc bằng nhau thì có 

thời gian bắt đầu trước 

Sau đó sử dụng giải thuật tìm kiếm nhị phân để xác định với mỗi lớp 

học ở vị trí i thì ta tìm và lưu trữ lớp học tiếp theo có thời gian bắt 

đầu phía sau thời gian kết thúc của vị trí lớp hiện tại và tìm ra lớp ở 

trước với thời gian kết thúc phía trước thời gian bắt đầu của lớp hiện 

tại 
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Sử dụng thuật toán đệ quy để tìm ra những combo lớp mà không 

trùng thời gian hay môn học:  

Mô phỏng thuật toán: 

void combination(typeT arr[], int n, int r, 

                    int index, int data[],int check[], int i) 

{ 

    if (index == r) 

    { 

        for (int j = 0; j < r; j++) 

            cout << data[j] << " "; 

        cout << endl<<endl; 

        return; 

    } 

    if (i >= n || i==-1) 

        return; 

    int ite1=i+1; 

    while(check[a[ite1].value]>0) 

    { 

        ite1++; 

    } 

    combination(arr, n, r, index, data,check, ite1); 

    data[index] = i; 

    check[a[i].value]++; 
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    int ite2=b[i].af; 

    while(check[a[ite2].value]>0) 

    { 

        ite2++; 

    } 

    combination(arr, n, r, index + 1, data,check, ite2); 

    check[a[i].value]=0; 

} 

Tham số truyền vào gồm có: Struct typeT, n, r, index, dãy data[], dãy 

check[], và i 

Kiểu dữ liệu typeT bao gồm:  

 Pre:Lưu lớp học với thời gian kết thúc trước với thời gian bắt 

đầu của lớp thứ i 

 af: Lưu lớp học với thời gian bắt đầu sau với thời gian kết thúc 

của lớp thứ i 

n là số lớp đang xét 

r là số lớp trong combo cần tìm 

index là vị trí tiếp theo trong dãy data[] cần để thêm lớp vào 

(index<r) 

data[] là dãy r lớp trong combo cần tìm 

check[] là dãy kiểm tra tránh trùng lặp lớp 

I chỉ số của lớp hiện tại đang xét 
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Điều kiện kết thúc của vòng lặp: 

if (index == r) 

    { 

        for (int j = 0; j < r; j++) 

            cout << data[j] << " "; 

        cout << endl<<endl; 

        return; 

    } 

if (i >= n || i==-1) 

        return; 

Nếu index=r có nghĩa là đã tìm ra được lớp cuối cùng thì sẽ in ra data 

hoặc nếu chỉ số   vượt qua giới hạn của mảng sẽ dừng lại 

 

    int ite1=i+1; 

    while(check[a[ite1].value]>0) 

    { 

        ite1++; 

    } 

    combination(arr, n, r, index, data,check, ite1); 

Tiếp theo là xét đến giá trị tiếp theo mà không trùng với môn học đã 

tồn tại trong dãy data 

data[index] = i; 

    check[a[i].value]++; 
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    int ite2=b[i].af; 

    while(check[a[ite2].value]>0) 

    { 

        ite2++; 

    } 

    combination(arr, n, r, index + 1, data,check, ite2); 

đưa chỉ số   vào data, tăng dãy check tại vị trị môn học đang xét rồi 

xét đến giá trị index +1 với af của giá trị hiện tại với điều kiện là 

không trùng môn với các lớp học trong dãy data trước đó 

Độ phức tạp của thuật toán (2^n) 

 

7. Kết quả đạt được 

7.1 Ưu điểm: 

- Hoàn thành hệ thống phần mềm đăng kí tín chỉ Cautomatic, trong 

đó: 

+ Hoàn thành chức năng thêm, sửa, xóa thông tin lịch cá nhân 

+ Hoàn thành chức năng cập nhật thông tin lịch học 

+ Hoàn thành chức năng chọn tín chỉ: thủ công và tự chọn 

7.2 Hạn chế: 

Do năng lực nghiên cứu và làm việc của nhóm sinh viên chưa có 

nhiều kinh nghiệm và kĩ năng: 

+ Một số vấn đề về thiết kế khung mẫu, giao diện, database chưa thực 

sự tối ưu 
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+ Một số vấn đề về tìm hiểu database chưa được hoàn thiện 

+ Khả năng hoạch định đường lối, phương hướng còn nhiều thiếu sót 

cần bổ sung thêm, khả năng hiểu biết về các thành phần sơ đồ, báo 

cáo còn hạn chế. 


